ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LÝ 9
Phần 1: Lý thuyết
CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC
1.Điện trở của một dây dẫn được xác định như thế nào và có đơn vị đo là gì.Ý nghĩa của điện trở
2.Phát biểu nội dung và viết biểu thức  định luật Ôm .
3 Viết công thức tính cương độ dòng điện, hiệu điện thế và điện trở tương đương đối với đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch song song gồm nhiều nhất ba điện trở.

4 Nêu  mối quan hệ giữa điện trở của dây dẫn với độ dài, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn. Viết công thức liên hệ.

5 Điện trở suất là gì, ý nghĩa của điện trở suất.

6 Biến trở là gì?công dụng của biến trở
7.Ý nghĩa các trị số vôn và oat có ghi trên các thiết bị tiêu thụ điện năng.

8. Viết công thức tính công suất điện và điện năng tiêu thụ của một đoạn mạch,nêu tên, đơn vị các đại lượng có trong công thức.
9.Tại sao nói dòng điện có mang năng lượng Nêu một số ví dụ trong thực tế để chứng tỏ dòng điện có mang năng lượng., chỉ ra được sự chuyển hoá các dạng năng lượng khi đèn điện, bếp điện, bàn là, nam châm điện, động cơ điện hoạt động.
10 Công của dòng điện là gì viết biểu thức tính công của dòng điện,  nêu tên, đơn vị các đại lượng có trong  biểu thức.Dụng cụ đo công của dòng điện là gì? Mỗi số đếm của công tơ điện cho biết lượng điện năng sử dụng  là bao nhiêu?

11 Phát biểu nội dung và viết hệ thức của định luật Jun – Len-xơ.

12 Nêu được tác hại của đoản mạch và tác dụng của cầu chì.
13,Nêu  lợi ích của việc sử dụng tiết kiệm điện năng , các biện pháp sử dụng tiết kiệm điện năng
CHƯƠNG II: ĐIỆN HỌC
14. Nêu các tính chất từ của nam châm vĩnh cữu, sự tương tác giữa các từ cực của hai nam châm. 
15. Mô tả cấu tạo và hoạt động của la bàn. 
16.Mô tả  thí nghiệm của Ơ-xtét để phát hiện dòng điện có tác dụng từ.
17. Từ trường là gì, cách nhận biết từ trường?

18 Đường sức từ là gì ? Qui ước chiều của đường sức từ? Vẽ một số hình dạng đặc biệt của đương sức từ

19  Nam châm điện có cấu tạo, hoạt động như thế nào? Nêu các cách làm tăng lực từ của nam châm điện.Nêu  một số ứng dụng của nam châm 
20.Phát biểu  quy tắc nắm tay phải về chiều của đường sức từ trong lòng ống dây có dòng điện chạy qua.
21 Phát biểu quy tắc bàn tay trái về chiều của lực điện từ
22 Nêu nguyên tắc hoạt động (về mặt tác dụng lực và về mặt chuyển hoá năng lượng) và cấu tạo của động cơ điện một chiều.
23 Mô tả  thí nghiệm về hiện tượng cảm ứng điện từ .Với điều kiện nào thì trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng?                                                                                              24 Giải thích tại sao khi cho nam châm quay quanh một trục đặt trước một ống dây dẫn kín thì trong ống dây xuất hiện dòng điện cảm ứng ?. Giải thích tại sao khi quay núm của đinamô thì đèn xe đạp lại sáng ?
Phần 2: Bài tập
   Dạng1: Bài tập về định luật Ôm

+ Giải được một số bài tập vận dụng hệ thức định luật Ôm 
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, khi biết giá trị của hai trong ba đại lượng U, I, R và tìm giá trị của đại lượng còn lại.Vận dụng được định luật Ôm cho đoạn mạch gồm nhiều nhất ba điện trở thành phần.
+ Giải được một số dạng bài tập dạng sau:
   Dạng 2: Bài tập về mạch nối tiếp:
 - Cho biết giá trị của điện trở R1, R2 và hiệu điện thế trên hai đầu đoạn mạch R1, R2 mắc nối tiếp. 

 a. Tính:

- Điện trở tương đương của đoạn mạch.

- Cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở và hiệu điện thế trên các điện trở.

 b. Mắc nối tiếp vào đoạn mạch điện trở R3 khi biết trước giá trị của nó. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch và so sánh với điện trở thành phần.
:VD1 Hai điện trở R1 = 50(; R2  = 100( được mắc nối tiếp vào hai đầu một đoạn mạch, cường độ dòng điện qua mạch là 0,16A.


a) Vẽ sơ đồ mạch điện.


b) Tính hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở và hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch.

 VD2: Cho mạch điện như hình vẽ, trong đó biết : giá trị của R1; khi K đóng biết số chỉ của vôn kế và ampe kế.

  

   a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.

    b) Tính điện trở R2.

    c) Giữ nguyên hiệu điện thế trên hai đầu đoạn mạch, mắc thêm điện trở R3 nối tiếp với R1 R2. Khi biết giá trị của R3, tính hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở.
   Dạng 3:Bài tập về mạch song song
1. Hai đèn xe ôtô được mắc nối tiếp hay mắc song song? Vì sao? 

Giải thích: mắc song song, vì nếu một bóng cháy hỏng thì bóng kia vẫn sáng được.

2. Cho biết giá trị của hai điện trở R1, R2 và hiệu điện thế trên hai đầu đoạn mạch mắc song song. 

a) Hãy tính : 

 + Điện trở tương đương của đoạn mạch.

 + Cường độ dòng điện qua mạch chính và qua mỗi điện trở.

b) Mắc thêm điện trở song song với đoạn mạch trên. Tính điện trở tương đương của mạch và so sánh điện trở tương đương đó với mỗi điện trở thành phần.
VD1. Một đoạn mạch gồm 2 điện trở R1 = 9(; R2 = 6( mắc song song với nhau, đặt ở hiệu điện thế U = 7,2V


a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch?

b) Tính cường độ dòng điện trong mỗi đoạn mạch rẽ và cường độ dòng điện trong mạch chính?


VD2. Cho mạch điện như sơ đồ hình vẽ vôn kế chỉ 36V, ampekế chỉ 3A, R1=30(.


a) Tìm số chỉ của các ampekế A1 và A2.
b) Tính điện trở R2
VD3: Giải được các dạng bài tập :  

Cho mạch điện như hình vẽ, trong đó cho biết giá trị của R1. Khi K đóng cho biết số chỉ của ampe kế A và ampe kế A1.
    a) Tính hiệu điện thế UAB của đoạn mạch.

    b) Tính điện trở R2.
Dạng 4:Bài tập về mạch hỗn hợp
	 VD. Giải được các dạng bài tập: Cho mạch điện như hình vẽ, trong đó biết các giá trị của R1, R2, R3 và hiệu điện thế UAB.

   a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.

    b) Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở.
hoặc mạch có dạng như 2 sơ đồ trên                     
	



Dạng 5:Bài tập về biến trở và công thức điện trở của dây dẫn
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1. Vận dụng được công thức R
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 để giải một số bài tập, khi biết giá trị của ba trong bốn đại lượng R, 
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, l, S. Tính đại lượng còn lại.

2. Hai gia đình mắc đường dây dẫn điện sinh hoạt trong nhà. Gia đình thứ nhất dùng dây dẫn bằng đồng, có đường kính 0,004 m, có tổng chiều dài 200 m; gia đình thứ hai dùng dây dẫn bằng nhôm, có đường kính 0,002 m, có tổng chiều dài 300 m. Tính điện trở của dây dẫn trong hai gia đình trên. Theo em, nên mắc hệ thống điện trong gia đình bằng dây dẫn đồng hay nhôm? Vì sao

3. Tại sao những gia đình có đường điện ở xa trạm  biến áp (thường gọi là cuối nguồn điện) thì điện thường yếu hơn nhiều so với những gia đình ở gần trạm  biến áp (đầu nguồn điện) ?

4. Một đoạn mạch điện gồm một bóng đèn mắc nối tiếp với một biến trở.
Cho biết giá trị điện trở của bóng đèn, cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn, hiệu điện thế đặt vào hai đầu đoạn mạch.
a. Vẽ sơ đồ mạch điện.
b. Phải điều chỉnh biến trở có trị số bằng bao nhiêu để đèn sáng bình thường?
c. Biết giá trị của ba trong bốn đại lượng R,
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, l, S. Tính giá trị của đại lượng còn lại
Dạng 6:Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng

1. Vận dụng được công thức: 
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 = U.I để giải các bài tập tính toán, khi biết trước giá trị của hai trong ba đại lượng, tìm giá trị của đại lượng còn lại.

2. Giải được các bài tập dạng sau: Cho biết số vôn và số oát trên một dụng cụ tiêu thụ điện.

a) Hãy cho biết ý nghĩa của số vôn và số oát của dụng cụ tiêu thụ điện.

b) Tính cường độ dòng điện định mức của dụng cụ tiêu thụ điện. Cần sử dụng cầu chì có giá trị bằng bao nhiêu thì phù hợp ?

c) Mắc một bóng đèn dây tóc vào hiệu điện thế có giá trị thấp hơn giá trị định mức và cho biết điện trở của bóng đèn khi đó. Tính công suất tiêu thụ của dụng cụ điện.
3Cho biết công suất và hiệu điện thế định mức của một bóng đèn, biết đèn sáng liên tục trong thời gian t. Tính lượng điện năng của bóng đèn tiêu thụ và số chỉ của công tơ điện.
4. Một bếp điện hoạt động liên tục trong khoảng thời gian t ở hiệu điện thế U. Khi đó số chỉ của công tơ điện tăng lên n số. Tính lượng điện năng mà bếp sử dụng, công suất của bếp điện và cường độ dòng điện chạy qua bếp trong thời gian trên.
Dạng 7:Bài tập về định luật Jun-lẽnow
	1. Giải thích tại sao cùng với một dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn thì dây tóc bóng đèn nóng lên tới nhiệt độ cao, còn dây nối với bóng đèn hầu như không nóng lên.

2. Một ấm điện có ghi 220V-1000W được sử dụng với hiệu điện thế 220 V để đun sôi 2 lít nước từ nhiệt độ ban đầu 20oC. Bỏ qua nhiệt lượng làm ấm vỏ và nhiệt lượng tỏa ra môi trường ngoài. Tính thời gian đun sôi nước. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K


Dạng 8:Bài tập về từ trường:

1 Vẽ được đường sức từ của nam châm thẳng, nam châm hình chữ U và của ống dây có dòng điện chạy qua.
2- Xác định được chiều đường sức từ trong lòng ống dây khi biết chiều dòng điện.

- Xác định được chiều dòng điện chạy qua ống dây khi biết chiều đường sức từ trong lòng ống dây.

- Xác định được từ cực của ống dây khi biết chiều dòng điện chạy qua ống dây.
3 Xác định được chiều lực từ tác dụng lên đoạn dây khi biết chiều của dòng điện và chiều của đường sức từ.

- Xác định được chiều của đường sức từ khi biết chiều của lực từ và chiều của dòng điện.

- Xác định được chiều của dòng điện chạy qua đoạn dây khi biết chiều của đường sức từ và chiều của lực từ tác dụng lên đoạn dây dây.

- Xác định được lực từ tác dụng lên một khung dây đặt trong từ trường. Xác định được chiều quay của khung dây.
	

	Kiến thức

- Mô tả được hiện tượng chứng tỏ nam châm vĩnh cửu có từ tính.

- Nêu được sự tương tác giữa các từ cực của hai nam châm. 

- Mô tả được cấu tạo và hoạt động của la bàn. 

- Mô tả được thí nghiệm của Ơ-xtét để phát hiện dòng điện có tác dụng từ.

- Mô tả được cấu tạo của nam châm điện và nêu được lõi sắt có vai trò làm tăng tác dụng từ.

- Phát biểu được quy tắc nắm tay phải về chiều của đường sức từ trong lòng ống dây có dòng điện chạy qua.

- Nêu được một số ứng dụng của nam châm điện và chỉ ra tác dụng của nam châm điện trong những ứng dụng này.

- Phát biểu được quy tắc bàn tay trái về chiều của lực từ tác dụng lên dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường đều.

- Nêu được nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của động cơ điện một chiều.
Kĩ năng

- Xác định được các từ cực của kim nam châm.

- Xác định được tên các từ cực của một nam châm vĩnh cửu trên cơ sở biết các từ cực của một nam châm khác.

- Biết sử dụng la bàn để tìm hướng địa lí.

- Giải thích được hoạt động của nam châm điện.

- Biết dùng nam châm thử để phát hiện sự tồn tại của từ trường. 

- Vẽ được đường sức từ của nam châm thẳng, nam châm chữ U và của ống dây có dòng điện chạy qua.

- Vận dụng được quy tắc nắm tay phải để xác định chiều của đường sức từ trong lòng ống dây khi biết chiều dòng điện và ngược lại.

- Vận dụng được quy tắc bàn tay trái để xác định một trong ba yếu tố khi biết hai yếu tố kia.

- Giải thích được nguyên tắc hoạt động (về mặt tác dụng lực và về mặt chuyển hoá năng lượng) của động cơ điện một chiều.

	Kiến thức

- Mô tả được thí nghiệm hoặc nêu được ví dụ về hiện tượng cảm ứng điện từ.

- Nêu được dòng điện cảm ứng xuất hiện khi có sự biến thiên của số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây dẫn kín.

- Nêu được nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của máy phát điện xoay chiều có khung dây quay hoặc có nam châm quay.

- Nêu được các máy phát điện đều biến đổi cơ năng thành điện năng.

- Nêu được dấu hiệu chính phân biệt dòng điện xoay chiều với dòng điện một chiều và các tác dụng của dòng điện xoay chiều.

- Nhận biệt được ampe kế và vôn kế dùng cho dòng điện một chiều và xoay chiều qua các kí hiệu ghi trên dụng cụ. 

- Nêu được các số chỉ của ampe kế và vôn kế xoay chiều cho biết giá trị hiệu dụng của cường độ hoặc của điện áp xoay chiều.

- Nêu được công suất điện hao phí trên đường dây tải điện tỉ lệ nghịch với bình phương của điện áp hiệu dụng đặt vào hai đầu đường dây.

- Nêu được nguyên tắc cấu tạo của máy biến áp. 

- Nêu được điện áp hiệu dụng giữa hai đầu các cuộn dây của máy biến áp tỉ lệ thuận với số vòng dây của mỗi cuộn và nêu được một số ứng dụng của máy biến áp.
Kĩ năng

- Giải được một số bài tập định tính về nguyên nhân gây ra dòng điện cảm ứng.

- Phát hiện được dòng điện là dòng điện một chiều hay xoay chiều dựa trên tác dụng từ của chúng.

- Giải thích được nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều có khung dây quay hoặc có nam châm quay.

- Giải thích được vì sao có sự hao phí điện năng trên dây tải điện.

- Mắc được máy biến áp vào mạch điện để sử dụng đúng theo yêu cầu.

- Nghiệm lại được công thức 
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- Giải thích được nguyên tắc hoạt động của máy biến áp và vận dụng được công thức 
[image: image8.wmf]11

22

Un

Un

=

.


R1





R2





Hình 1.1
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